
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày        tháng      năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho Sở Y tế

 để mua sắm bổ sung vật tư, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm 
khẳng định SARS-CoV-2

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2016; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy đ ịnh chi tiết và h ư ớng dẫn thi hành một số đ iều của Nghị đ ịnh số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh 
về việc quy định một số nội dung thực hiện việc lựa chọn nhà thầu mua sắm tài 
sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên tại các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh 
về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà 
nước năm 2021;

Theo thống nhất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Khoản 
10, Thông báo số 521/TB-UBND ngày 17/11/2021 và đề nghị của Sở Tài chính 
tại Tờ trình số 553/TTr-STC ngày 17/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Cấp bổ sung cho Sở Y tế, số tiền: 2.605.477.900 đồng (Hai tỷ, 

sáu trăm lẻ năm triệu, bốn trăm bảy mươi bảy ngàn, chín trăm đồng), từ nguồn 
dự phòng trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2021, để mua sắm bổ sung vật tư, 
hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 

(Số lượng, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật, chủng loại hàng hóa
chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Y tế chịu trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, tổ chức mua sắm và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng 
quy định hiện hành; đồng thời quản lý, sử dụng vật tư, hóa chất và sinh phẩm 
phục vụ phòng chống dịch đảm bảo hiệu quả và thanh quyết toán theo quy định.
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 2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 
hướng dẫn Sở Y tế thực hiện mua sắm và phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh 
kiểm soát chi, hướng dẫn thực hiện thủ tục thanh, quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh



 ĐVT: đồng.

    2.605.477.900 

I        947.957.900 

1

Sinh phẩm tách chiết

RNA bằng phương

pháp cột

Hộp 8
250 

test/Hộp

- Bộ kit tách chiết RNA của virus từ huyết

thanh, huyết tương, dịch cơ thể không có tế

bào và dịch nuôi cấy

- Đóng gói: 250 test/kit

- Thành phần bộ kit:

+ Cột Mini spin: 250

+ Ống thu mẫu 2mL: 750

+ Đệm AVL: 155 mL

+ Đệm AW1: 98 mL

+ Đệm AW2: 66 mL

+ Đệm AVE: 20 mL

+ RNA mang (poly A): 1550 µg

- Điều kiện bảo quản: 15–25°C"

  34.000.000        272.000.000 

2

Kít chạy định lượng

One-Step RT-PCR thế

hệ 3

Hộp 4
500 test/ 

Hộp

- Bộ kit thực hiện phản ứng real-time RT-

PCR trong một bước

- Enzyme phiên mã ngược tổng hợp cDNA ở

nhiệt độ cao hơn (42-60°C), 

- Enzyme khuếch đại DNA sử dụng công

nghệ "hot-start", ức chế phản ứng ở điều kiện

nhiệt độ phòng.

- Phát hiện chính xác một lượng từ 10 bản

sao RNA cho tới 1µg RNA total.

Lượng 50µl mỗi phản ứng đủ cho 500 chu kì

khuếch đại PCR

Thành phần:

- 500 µl SuperScript® III/Platinum® Taq

Mix

- 12.5 ml 2X Reaction Mix

- 2 x 1 ml Magnesium Sulfate (50 mM)

- 500 µl ROX Reference Dye (25 µM), bảo

quản tránh ánh sáng

  70.500.000        282.000.000 

3
Mồi và mẫu dò phát

hiện gen E
Ống 21

96 

test/Ống

 Hỗn hợp mồi và đầu dò đông khô:

ACAGGTACGTTAATAGTTAATAGCGT

ATATTGCAGCAGTACGCACACA

ACACTAGCCATCCTTACTGCGCTTCG -

BBQ"

  11.999.900        251.997.900 

4
Mồi và mẫu dò phát

hiện gen RdRP
Ống 21

96 

test/Ống

Hỗn hợp mồi và đầu dò đông khô:

GTGARATGGTCATGTGTGGCGG 

CARATGTTAAASACACTATTAGCATA

CAGGTGGAACCTCATCAGGAGATGC-

BBQ"

    6.600.000        138.600.000 

5
Nước sinh học phân

tử
Chai 4

500 

ml/chai

Nước chất lượng cao sử dụng cho chuẩn bị

nuôi cấy tế bào và ứng dụng trong sinh học

phân tử

Not DEPC-Treated

Tinh sạch bằng phương pháp Membrane-

Filtered"

       840.000             3.360.000 

II        467.250.000 

1 Đầu côn 200µl có lọc Hộp 800
96 

cái/Hộp
Chất liệu: nhựa, Tiệt trùng, có lọc        144.000        115.200.000 

Tổng cộng

Sinh phẩm xét nghiệm khẳng định  SARS-CoV-

2 

(Dự kiến cho 2.000 ca)

Hóa chất, vật tư tiêu hao (dùng cho xét nghiệm 

PCR)

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày      /11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Phụ lục

Sở Tài chính đề xuất

Ghi chú
 Đơn giá   Dự toán 

TT
Tên thiết bị hàng 

hóa

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Qui cách 

đóng gói

Cấu hình, tính năng kỹ thuật hoặc tương 

đương



Sở Tài chính đề xuất

Ghi chú
 Đơn giá   Dự toán 

TT
Tên thiết bị hàng 

hóa

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Qui cách 

đóng gói

Cấu hình, tính năng kỹ thuật hoặc tương 

đương

2 Đầu côn 10µl có lọc Hộp 700
96 

cái/Hộp
Chất liệu: nhựa, Tiệt trùng, có lọc        144.000        100.800.000 

3
Găng tay y tế không

bột
Hộp 400

Hộp/50 

đôi
Size: S,M .Chất liệu : Cao su, Không bột        114.500           45.800.000 

4 Khẩu trang N95 Chiếc 3500

Màu Sắc: Trắng

Đạt tiêu chuẩn N95: NIOSH 42 CFR 84 N95

cho hiệu quả lọc tối thiểu 95%

Nẹp mũi có thể điều chỉnh, cấu trúc gấp

phẳng

         12.600           44.100.000 

5 Strip 0,1ml đục Hộp 35
960 

Strip/Hộp

RNase-/DNase-free phù hợp với máy

Realtime PCR

Thể tích 0.1ml

Màu trắng đục

    2.050.000           71.750.000 

6 Ống Eppendorf 1,5 ml Ống 70000 Thể tích 1,5 ml, chất liệu nhựa, tiệt trùng               365           25.550.000 

7
Ống nghiệm nhựa nắp

trắng 5ml
Ống 70000

Thể tích: 5 ml, nắp trắng, không chứa chất

chống đông
              350           24.500.000 

8 Cồn 70
o Lít 1000 Nồng độ ethanol 70%          28.000           28.000.000 

9 Cồn Ethanol tuyệt đối Lít 100 Dùng trong xét nghiệm sinh học phân tử        115.500           11.550.000 

III     1.190.270.000 

1
Trang phục bảo hộ

cấp 2
Bộ 9500

Cấu tạo: 7 khoản

Áo liền Quần và Mũ, Gìay rời được làm

bằng vải PP.

Phụ kiện: kính; găng tay; khẩu trang y tế 3

lớp

Đạt cấp độ 2 theo hướng dẫn 1616/QĐ-BYT

         52.800        501.600.000 

2
Dung dịch sát khuẩn

tay nhanh

Chai 

500ml
2000

Chlorhexidine  Digluconate 0,5%

Ethanol 73% và các chất phụ gia
         55.000        110.000.000 

3 Chlorin 70% kg 1000 Hàm lượng clo: ≥ 70%          60.000           60.000.000 

4 Que lấy tỵ hầu Hộp 1250
100 

cái/Hộp

Que nhựa, có điểm bẻ.

Chất liệu: Nylon

Đóng gói tiệt trùng từng cái.

       145.000        181.250.000 

5
Găng tay khám dùng

một lần
Hộp 170

50 

đôi/Hộp

Găng tay khám size S, M, Chất liệu cao su

thiên nhiên, có bột.  Chưa tiệt trùng.
       126.000           21.420.000 

6

Máy phun hóa chất

(Máy phun dung dịch

khử trùng xách tay)

hãng HonDa, xuất xứ:

Thái lan

Cái 20

Động cơ Honda GX35T, Dung tích bình

chứa: 25 lít; Dung tích xi lanh: 35,8 CC; Áp

suất 4.0 Mbar.

  15.800.000        316.000.000 

Vật tư, hóa chất, bảo hộ (dùng cho khu cách ly 

tuyến tỉnh, các điểm chốt chặn tuyến tỉnh)


